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I. MÔN TOÁN 

1. Bốn phép tính về phân số, hỗn số, 

2. Đọc, viết, so sánh số thập phân, các phép tính về số thập phân. 

3. Giải toán tỉ lệ dạng 1,2. Toán tỉ số phần trăm dạng 1, 2, 3 

4. Đổi đơn vị đo khối lượng, độ dài, diện tích. 

II. MÔN TIẾNG VIỆT 

1. Ôn các bài Tập đọc các bài tập đọc từ tuần 10 đến tuần 16. 

2. Luyện từ và câu:  

- Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa. 

- Danh từ, động từ, tính từ, đại từ, quan hệ từ. 

3. Tập làm văn: Tả người. 

III. MÔN KHOA HỌC 

1. Vệ sinh tuổi dậy thì 

2. Phòng bệnh sốt rét 

3. Phòng tránh xâm hại 

4. Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ 

5. Sắt, gang, thép 

6. Nhôm 

7. Xi măng 

IV. MÔN LỊCH SỬ  
 

1. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 

3. Cách mạng mùa thu 

4. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập 

5. Thu- đông 1947,  “Mồ chôn giặc Pháp” 
 

V. MÔN ĐỊA LÍ 

1. Việt Nam - đất nước chúng ta 

2. Vùng biển nước ta 

3. Dân số nước ta 

4. Đất và rừng 

5. Nông nghiệp 
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